THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ                                                    THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (12 thủ tục)

	Stt
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Áp dụng tại xã
	Áp dụng tại thị trấn
	Áp dụng tại phường

	1
	Đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự
	x
	x
	x

	2
	Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự
	x
	x
	x

	3
	Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ
	x
	x
	x

	4
	Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ
	x
	x
	x

	5
	Đăng ký bổ sung đối với Quân nhân dự bị
	x
	x
	x

	6
	Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ
	x
	x
	x

	7
	Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Quân nhân dự bị
	x
	x
	x

	8
	Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ
	x
	x
	x

	9
	Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Quân nhân dự bị 
	x
	x
	x

	10
	Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
	x
	x
	x

	11
	Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên, khi vắng mặt khỏi nơi cư trú từ 10 ngày trở lên
	x
	x
	x

	12
	Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
	x
	x
	x


Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH HÀ NAM

1. Đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự
Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.

- Bước 2: Ban chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo Ban CHQS cấp trên trực tiếp.

- Bước 3: Xây dựng kế hoạch, thực hiện.

- Bước 4: Công dân đăng ký tại UBND cấp xã (trực tiếp hoặc gián tiếp).

- Bước 5: Công dân nhận kết quả tại Ban CHQS cấp xã
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy tờ về sự thay đổi họ tên, địa chỉ nơi ở trong phạm vi cấp xã, thị trấn đang cư trú, địa chỉ nơi làm việc, học tập, chức vụ công tác;

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC: 

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005;
- Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;
- Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
2. Đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự
Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

- Bước 2: Ban chỉ huy quân sự cấp xã kiểm tra, xem xét và viết giấy giới thiệu cho công dân.

- Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã.
Hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú và giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận Di chuyển nghĩa vụ quân sự
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005;
- Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự;
- Thông tư liên tich số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ” phải viết đơn.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã. 

Xuất trình các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.
- Giấy CMND (Bản chính);
- Hộ khẩu (Bản chính);
 Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ 

+ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự 

+ Giấy CMND 

+ Hộ khẩu 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001.
4. Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi người Sẵn sàng nhập ngũ có thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở trong phạm vi xã đang cư trú, địa chỉ nơi làm việc, học tập, chức vụ công tác, trình độ văn hóa thì phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú để đăng ký bổ sung
Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự xã đăng ký nội dung bổ sung vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ
Bước 3: Sáu tháng một lần vào các thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện việc thay đổi đăng ký của người sẵn sàng nhập ngũ
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ

- Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, xác nhận có liên quan đến thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở; địa chỉ nơi làm việc, học tập, chức vụ công tác, trình độ văn hóa 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung vào Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001.
5. Đăng ký bổ sung đối với Quân nhân dự bị
 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Quân nhân dự bị có thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở trong phạm vi xã đang cư trú, địa chỉ nơi làm việc, học tập, chức vụ công tác, trình độ văn hóa thì phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú để đăng ký bổ sung
Bước 2: 6 tháng một lần vào các thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến 10 tháng 7 và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng năm; Ban CHQS cấp xã báo cáo với Ban CHQS cấp huyện việc thay đổi đăng ký của QNDB.
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, xác nhận có liên quan đến họ tên, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi làm việc, học tập, chức vụ công tác, trình độ văn hóa

- Sổ đăng ký Quân dân dự bị

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày.
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Đăng ký bổ sung các nội dung thay đổi vào Sổ đăng ký QNDB
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001;
- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của Bộ Tổng Tham mưu về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.

6. Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Người sẵn sàng nhập ngũ.
Trình tự thực hiện:


Bước 1: Người sẵn sàng nhập ngũ trước khi di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác, phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú, xin Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký Nghĩa vụ quân sự (NVQS)
Bước 2: Khi chuyển đến nơi cư trú mới, trong thời hạn 10 ngày người sẵn sàng nhập ngũ phải đến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú mới để đăng ký chuyển đến.
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Sổ đăng ký Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn) chuyển đến huyện khác

- Sổ đăng ký Quân dân dự bị

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu di chuyển Nghĩa vụ quân sự Đăng ký di chuyển vào sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001.
7. Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Quân nhân dự bị
Trình tự thực hiện:

Bước 1: QNDB trước khi di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác, phải đến Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cấp huyện nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú, xin giấy giới thiệu di chuyển đăng ký QNDB.

Bước 2: Khi chuyển đến nơi cư trú mới, trong thời hạn 10 ngày phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú mới để đăng ký chuyển đến
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn) chuyển đến huyện khác

- Giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị

- Sổ đăng ký Quân nhân dự bị

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị Đăng ký di chuyển vào Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001;
- Quyết định 266/QĐ-TM năm 2000 ban hành hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội do Tổng tham mưu trưởng ban hành
- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996.
8. Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người SSNN trước khi di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện, phải đến Ban CHQS cấp xã nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú để xóa tên trong Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ..

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến nơi cư trú mới, Người SSNN phải đến Ban CHQS cấp xã xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú và Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) để đăng ký vào Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ

Bước 3: Sáu tháng một lần vào các thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng năm; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện việc thay đổi đăng ký của Người Sẵn sàng nhập ngũ.
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Sổ đăng ký Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn) chuyển đến xã khác

- Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự

- Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban CHQS cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu di chuyển Nghĩa vụ quân sự Đăng ký di chuyển vào Sổ danh sách đăng ký công dân Sẵn sàng nhập ngũ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001.
9. Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Quân nhân dự bị.
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Quân nhân dự bị trước khi di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện, phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú để xóa tên trong Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến nơi cư trú mới, Quân nhân dự bị phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã xuất trình giấy tờ về sự thay đổi nơi cư trú và Giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị để đăng ký vào Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Bước 3: Sáu tháng một lần vào các thời gian từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng năm; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện việc thay đổi đăng ký của quân nhân dự bị
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn) chuyển đến xã khác

- Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị

- Sổ đăng ký quân nhân dự bị

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu di chuyển Quân nhân dự bị Đăng ký di chuyển vào Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001;
- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của Bộ Tổng Tham mưu về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.

10. Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người Sẵn sàng nhập ngũ được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm phải gửi lại Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi công tác 

Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác có trách nhiệm báo cáo đăng ký tạm vắng hoặc đăng ký lại với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người đó ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài trở về nước.
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Giấy tờ có liên quan đến việc đi nước ngoài

- Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự

- Sổ đăng ký công dân Sẵn sàng nhập ngũ

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Đăng ký vắng mặt ghi vào sổ Danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001;
- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của Bộ Tổng Tham mưu về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.

11. Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên, khi vắng mặt khỏi nơi cư trú từ 10 ngày trở lên
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Quản lý dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên, khi vắng mặt khỏi nơi cư trú từ 10 ngày trở lên phải báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

Bước 2: Hàng tháng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện số Quân nhân dự đang vắng mặt tại nơi cư trú.
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Sổ đăng ký quân nhân dự bị 

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban CHQS cấp xã
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Đăng ký vắng mặt ghi vào Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001;
- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của Bộ Tổng Tham mưu về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.
12. Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Quân nhân dự bị phải gửi lại Giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi công tác

Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác có trách nhiệm báo cáo đăng ký tạm vắng hoặc đăng ký lại với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người đó ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài trở về nước.
Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã.
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy tờ có liên quan đến việc đi nước ngoài;

- Giấy chứng nhận đăng ký QNDB;

- Sổ đăng ký QNDB 

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban CHQS cấp xã
b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp xã
d)Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không thu

Kết quả thực hiện TTHC: Đăng ký vắng mặt ghi vào Sổ đăng ký QNDB
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30/12/1981, có hiệu lực ngày 10/01/1982;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1991,1994 có hiệu lực ngày 05/7/1994, 2005 có hiệu lực ngày 24/6/2005;
- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996;
- Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực ngày 24/11/2001;
- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của Bộ Tổng Tham mưu về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.
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